
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 3, ngày 30 tháng 12 năm 2021

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 16 (3/01/2022 - 7/01/2022)

                              TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

2 
(0

3/
01

/2
02

2)

1 Chào cờ Nguyễn Thị Xuân Yến
https://zoom.us/j/5270529543?
pwd=eW9RZHdnc1JRMDVSbGxIeTQ1SUZ4dz0
9

2  Tập đọc Kéo co
Trong quán ăn "Ba cá bống" Nguyễn Thị Xuân Yến

https://zoom.us/j/5270529543?
pwd=eW9RZHdnc1JRMDVSbGxIeTQ1SUZ4dz0
9

3 Toán Luyện tập Nguyễn Thị Xuân Yến https://zoom.us/j/5270529543?
pwd=eW9RZHdnc1JRMDVSbGxIeTQ1SUZ4dz0
9

4 Anh văn Review Unit 5 & 6 Vũ Quang Minh https://meet.google.com/kfq-iwrc-msb

3 
(0

4/
01

/2
02

2) 1 Anh văn Review Unit 5 & 6 Vũ Quang Minh https://meet.google.com/kfq-iwrc-msb

2 Anh văn Review Unit 5 & 6 Vũ Quang Minh https://meet.google.com/kfq-iwrc-msb

3  Chính tả Nghe viết: Kéo co Nguyễn Thị Xuân Yến https://zoom.us/j/5270529543?
pwd=eW9RZHdnc1JRMDVSbGxIeTQ1SUZ4dz0
94 Toán Thương có chữ số 0 Nguyễn Thị Xuân Yến https://zoom.us/j/5270529543?
pwd=eW9RZHdnc1JRMDVSbGxIeTQ1SUZ4dz0
9

4 
(0

5/
01

/2
02

2)

1 Toán Chia cho số có ba chữ số
Luyện tập Nguyễn Thị Xuân Yến

https://zoom.us/j/5270529543?
pwd=eW9RZHdnc1JRMDVSbGxIeTQ1SUZ4dz0
9

2 Khoa học Không khí có những tính chất gi?
Không khí gồm những thành phần nào? Nguyễn Thị Xuân Yến https://zoom.us/j/5270529543?

pwd=eW9RZHdnc1JRMDVSbGxIeTQ1SUZ4dz0
9

3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc meet.google.com/zqn-tshc-avm

4  Kể chuyện +
Tập làm văn

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Luyện tập giới thiệu địa phương Nguyễn Thị Xuân Yến

https://zoom.us/j/5270529543?
pwd=eW9RZHdnc1JRMDVSbGxIeTQ1SUZ4dz0
9

5 
(0

6/
01

/2
02

2)

1  Luyện từ và câu MRVT: Đồ chơi - Trò chơi
Câu kể Nguyễn Thị Xuân Yến

https://zoom.us/j/5270529543?
pwd=eW9RZHdnc1JRMDVSbGxIeTQ1SUZ4dz0
9

2 Kĩ thuật Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn Nguyễn Thị Xuân Yến https://zoom.us/j/5270529543?
pwd=eW9RZHdnc1JRMDVSbGxIeTQ1SUZ4dz0
9

3 Mĩ thuật Tạo dáng và trang trí con vật hoặc ô tô bằng vỏ hộp Vũ Thị Lan https://meet.google.com/mic-uwnb-svr

4 Thể dục ôn 8 động tác bài TD phát triển chung Nguyễn Đức Tài https://meet.google.com/uyi-ahtd-qgp

6 
(0

7/
01

/2
02

2)

1 Toán Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) Nguyễn Thị Xuân Yến
https://zoom.us/j/5270529543?
pwd=eW9RZHdnc1JRMDVSbGxIeTQ1SUZ4dz0
9

2  Tập làm văn Luyện tập miêu tả đồ vật Nguyễn Thị Xuân Yến https://zoom.us/j/5270529543?
pwd=eW9RZHdnc1JRMDVSbGxIeTQ1SUZ4dz0
9

3 Lịch sử +
Địa lí

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên
Thủ đô Hà Nội Nguyễn Thị Xuân Yến https://zoom.us/j/5270529543?

pwd=eW9RZHdnc1JRMDVSbGxIeTQ1SUZ4dz0
9

4 Đạo đức +
SHCN

Yêu lao động (tiết 1)
Bài 3: An toàn giao thông Nguyễn Thị Xuân Yến

https://zoom.us/j/5270529543?
pwd=eW9RZHdnc1JRMDVSbGxIeTQ1SUZ4dz0
9
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 3, ngày 30 tháng 12 năm 2021
KẾ HOẠCH

BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 16 (3/01/2022 - 7/01/2022)

                              TIẾT MÔN HỌC/
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

2 
(0

3/
01

/2
02

2)

1 Chào cờ Đỗ Thị Xuân Nhung
https://meet.google.com/ekg-jwwj-sxh

2  Tập đọc Kéo co
Trong quán ăn "Ba cá bống" ĐỗThị Xuân Nhung

https://meet.google.com/ekg-jwwj-sxh
3 Toán Luyện tập Đỗ Thị Xuân Nhung https://meet.google.com/ekg-jwwj-sxh

4 Lịch sử +
Địa lí

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược 
Mông - Nguyên
Thủ đô Hà Nội

Đỗ Thị Xuân Nhung
https://meet.google.com/ekg-jwwj-sxh

3 
(0

4/
01

/2
02

2) 1  Chính tả Nghe viết: Kéo co Đỗ Thị Xuân Nhung https://meet.google.com/ekg-jwwj-sxh
2 Toán Thương có chữ số 0 Đỗ Thị Xuân Nhung https://meet.google.com/ekg-jwwj-sxh
3 Anh văn Review Unit 5 & 6 Vũ Quang Minh https://meet.google.com/kfq-iwrc-msb
4 Anh văn Review Unit 5 & 6 Vũ Quang Minh https://meet.google.com/kfq-iwrc-msb

4 
(0

5/
01

/2
02

2)

1 Anh văn Review Unit 5 & 6 Vũ Quang Minh https://meet.google.com/kfq-iwrc-msb

2 Toán Chia cho số có ba chữ số
Luyện tập Đỗ Thị Xuân Nhung

https://meet.google.com/ekg-jwwj-sxh

3  Luyện từ và câu MRVT: Đồ chơi - Trò chơi
Câu kể Đỗ Thị Xuân Nhung

https://meet.google.com/ekg-jwwj-sxh
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc meet.google.com/zqn-tshc-avm

5 
(0

6/
01

/2
02

2) 1  Kể chuyện +
Tập làm văn

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Luyện tập giới thiệu địa phương Đỗ Thị Xuân Nhung

https://meet.google.com/ekg-jwwj-sxh
2 Thể dục ôn 8 động tác bài TD phát triển chung Nguyễn Đức Tài https://meet.google.com/uyi-ahtd-qgp
3 Kĩ thuật Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn Đỗ Thị Xuân Nhung https://meet.google.com/ekg-jwwj-sxh
4 Mĩ thuật Tạo dáng con vật hoặc ô tô bằng vỏ hộp Vũ Thị Lan https://meet.google.com/mic-uwnb-svr

6 
(0

7/
01

/2
02

2)

1  Tập làm văn Luyện tập miêu tả đồ vật Đỗ Thị Xuân Nhung https://meet.google.com/ekg-jwwj-sxh

2 Toán Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) Đỗ Thị Xuân Nhung https://meet.google.com/ekg-jwwj-sxh

3 Khoa học Không khí có những tính chất gi?
Không khí gồm những thành phần nào? Đỗ Thị Xuân Nhung

https://meet.google.com/ekg-jwwj-sxh

4 Đạo đức +
SHCN

Yêu lao động (tiết 1)
Bài 3: An toàn giao thông Đỗ Thị Xuân Nhung

https://meet.google.com/ekg-jwwj-sxh
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 3, ngày  11tháng 12 năm 2021
KẾ HOẠCH

BÀI DẠY LỚP 4C - TUẦN 16 (03/01/2021 - 07/01/2022)

                              TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

2 
(0

3/
01

/2
02

2)

1 Chào cờ Vương Thị Xuân Phương
https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv

2  Tập đọc Kéo co
Trong quán ăn "Ba cá bống" Vương Thị Xuân Phương

https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv
3 Anh văn Vũ Quang Minh https://meet.google.com/kfq-iwrc-msb

4 Toán Luyện tập Vương Thị Xuân Phương https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv

3 
(0

4/
01

/2
02

2)

1 Toán Thương có chữ số 0 Vương Thị Xuân Phương
https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv

2 Lịch sử +
Địa lí

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - 
Nguyên
Thủ đô Hà Nội

Vương Thị Xuân Phương
https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv

3  Luyện từ và câu MRVT: Đồ choi - Trò chơi
Câu kể Vương Thị Xuân Phương

https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv

4 Kĩ thuật Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn Vương Thị Xuân Phương https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv

4 
(0

5/
01

/2
02

2)

1 Toán Chia cho số có ba chữ số
Luyện tập Vương Thị Xuân Phương

https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

3  Kể chuyện +
Tập làm văn

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Luyện tập giới thiệu địa phương Vương Thị Xuân Phương

https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv

4 Khoa học Không khí có những tính chất gi?
Không khí gồm những thành phần nào? Vương Thị Xuân Phương

https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv

5 
(0

6/
01

/2
02

2) 1 Mĩ thuật Tạo dáng con vật hoặc ô tô bằng vỏ hộp Vũ Thị Lan https://meet.google.com/mic-uwnb-svr
2 Toán Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) Vương Thị Xuân Phương

3 Thể dục ôn 8 động tác bài TD phát triển chung Nguyễn Đức Tài https://meet.google.com/uyi-ahtd-qgp
4  Chính tả Nghe viết: Kéo co Vương Thị Xuân Phương https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv

6 
(0

7/
01

/2
02

2)

1 Anh văn Review Unit 5 & 6 Vũ Quang Minh https://meet.google.com/kfq-iwrc-msb
2 Anh văn Review Unit 5 & 6 Vũ Quang Minh https://meet.google.com/kfq-iwrc-msb

3  Tập làm văn Luyện tập miêu tả đồ vật Vương Thị Xuân Phương
https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv

4 Đạo đức +
SHCN

Yêu lao động (tiết 1)
Bài 3: An toàn giao thông Vương Thị Xuân Phương

https://meet.google.com/jwe-bhsv-hdv
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 3, ngày 30 tháng 12 năm 2021

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4D - TUẦN 16 (3/01/2022 - 7/01/2022)

                              TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN ID PASS LINK

2 
(0

3/
01

/2
02

2)

1 Chào cờ Nguyễn Thị Giao Linh
639 652 7915 123456

https://zoom.us/j/6396527915?
pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0
UT09

2  Tập đọc Kéo co
Trong quán ăn "Ba cá bống" Nguyễn Thị Giao Linh

639 652 7915 123456

https://zoom.us/j/6396527915?
pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0
UT10

3 Toán Luyện tập Nguyễn Thị Giao Linh 639 652 7915 123456
https://zoom.us/j/6396527915?
pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0
UT11

2 Kĩ thuật Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn Nguyễn Thị Giao Linh 639 652 7915 123456
https://zoom.us/j/6396527915?
pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0
UT12

3 
(0

4/
01

/2
02

2)

3  Chính tả Nghe viết: Kéo co Nguyễn Thị Giao Linh 639 652 7915 123456
https://zoom.us/j/6396527915?
pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0
UT14

4 Toán Thương có chữ số 0 Nguyễn Thị Giao Linh
639 652 7915 123456

https://zoom.us/j/6396527915?
pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0
UT15

2 Khoa học Không khí có những tính chất gi?
Không khí gồm những thành phần nào? Nguyễn Thị Giao Linh

639 652 7915 123456

https://zoom.us/j/6396527915?
pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0
UT16

3 Lịch sử +
Địa lí

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược 
Mông - Nguyên
Thủ đô Hà Nội

Nguyễn Thị Giao Linh
639 652 7915 123456

https://zoom.us/j/6396527915?
pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0
UT17
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3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc meet.google.com/zqn-tshc-avm

1  Luyện từ và câu MRVT: Đồ chơi - Trò chơi
Câu kể Nguyễn Thị Giao Linh

639 652 7915 123456

https://zoom.us/j/6396527915?
pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0
UT09

1 Anh văn Review Unit 5 & 6 Vũ Quang Minh 639 652 7915 123456
https://zoom.us/j/6396527915?
pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0
UT09

2 Anh văn Review Unit 5 & 6 Vũ Quang Minh
639 652 7915 123456

https://zoom.us/j/6396527915?
pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0
UT09
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4 Thể dục
Ôn 8 động tác bài phát triển chung Nguyễn Đức Tài 639 652 7915 123456

https://zoom.us/j/6396527915?
pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0
UT09

3 Mĩ thuật Tạo dáng con vật hoặc ô tô bằng vỏ hộp Vũ Thị Lan 639 652 7915 123456
https://zoom.us/j/6396527915?
pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0
UT09

4  Kể chuyện +
Tập làm văn

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham 
gia
Luyện tập giới thiệu địa phương

Nguyễn Thị Giao Linh

639 652 7915 123456

https://zoom.us/j/6396527915?
pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0
UT09

1 Toán Chia cho số có ba chữ số
Luyện tập Nguyễn Thị Giao Linh

639 652 7915 123456

https://zoom.us/j/6396527915?
pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0
UT09
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2  Tập làm văn Nguyễn Thị Giao Linh 639 652 7915 123456
https://zoom.us/j/6396527915?
pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0
UT091 Toán Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) Nguyễn Thị Giao Linh 639 652 7915 123456
https://zoom.us/j/6396527915?
pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0
UT09

2 Anh văn Review Unit 5 & 6 Vũ Quang Minh
639 652 7915 123456

https://zoom.us/j/6396527915?
pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0
UT09

4 Đạo đức +
SHCN

Yêu lao động (tiết 1)
Bài 3: An toàn giao thông Nguyễn Thị Giao Linh

639 652 7915 123456
https://zoom.us/j/6396527915?
pwd=MHAwWU1JanBoQ2RzMHRUQ2ZHRDh0
UT09
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